
STT
Số báo 

danh
Họ và tên Lớp Chữ ký Ghi chú

1 0001 Văn Đình Hiếu 12A5

2 0002 Vũ Đức Hoàng 12A5

3 0003 Trần Phú Sang 12A5

4 0004 Trương Minh Triết 12A6

5 0005 Trần Duy Anh 12A7

6 0006 Bùi Phước An 12A7

7 0007 Huỳnh Thị Thanh Thảo 12A7

8 0008 Hồng Thái Kim Ngân 12A8

9 0009 Đỗ Khắc Hào 12A8

10 0010 Nguyễn Phan Trung Kiên 12A11

11 0011 Nguyễn Thị Hồng Nhung 11A3

12 0012 Lê Thanh Trúc 11A6

13 0013 Trần Lê Quốc Anh 11A6

14 0014 Phạm Ngọc Kiều Trân 11A3

15 0015 Trần Huỳnh Khánh Băng 11A7

16 0016 Nguyễn Ngọc Lê Quyên 11A7

17 0017 Huỳnh Công Danh 11A7

18 0018 Lê Trần Phương Uyên 11A7

19 0019 Nguyễn Thị Khánh Linh 11A7

20 0020 Lâm Ái Duyên 11A8

21 0021 Nguyễn Tiến Khoa 11A8

22 0022 Lâm Ngọc Ánh Dương 11A9

23 0023 Phan Trần Phương Vy 11A9

24 0024 Nguyễn Bá Phúc 11A10

25 0025 Nguyễn Thanh Tiến 11A10

26 0026 Đinh Ngọc Anh 11AP2

Danh sách có 26 học sinh dự thi.

Đồng Anh Đào

    SỞ GD&ĐT THÀNH PHỐ CẦN THƠ                

     TRƯỜNG THPT BÙI HỮU NGHĨA                  

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Cần Thơ, ngày  14 tháng 7 năm 2025

DANH SÁCH HỌC SINH THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG

                          MÔN: TOÁN                                                          PHÒNG THI: 01

NĂM HỌC 2025 - 2026


